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Bài 1 (trang 48 VBT Lịch Sử lớp 4) 

Em hãy điền tiếp vào chỗ trống nội dung thích hợp để phản ánh công lao to lớn của các nhân vật 

lịch sử sau: 

Lời giải: 

   Các vua Hùng: lập nên nước Văn Lang 

   An Dương Vương: cho xây thành Cổ Loa 

   Hai Bà Trưng: khởi nghĩa đề đền nợ nước, báo thù nhà. 

   Ngô Quyền: đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng 

   Đinh Bộ Lĩnh: dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lập nên nhà Đinh. 

   Lê Hoàn: đánh thắng quân Tống lập nên nhà Tiền Lê 

   Lý Công Uẩn: lập nên nhà Lý; đổi tên nước là Đại Việt; dời kinh đô ra Thăng Long 

   Lý Thường Kiệt: chỉ huy kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần hai. 

   Trần Hưng Đạo: chỉ huy tối cao cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. 

   Lê Thánh Tông: soạn bộ luật Hồng Đức. 

   Lê Lợi: đánh bại giặc Minh đô hộ, lập ra nhà Hậu Lê. 

   Nguyễn Trãi: công thần nhà Lê, có nhiều tác phẩm như: quốc âm thi tập, ức trai thi tập. 

   Nguyễn Huệ: đại phá quân Thanh 

   Ngô Sĩ Liên: viết Đại Việt sử kí toàn thư. 

   Nguyễn Thiếp: phò tá Nguyễn Huệ đánh quân Thanh 

Bài 2 (trang 49 VBT Lịch Sử lớp 4) 

 Dưới đây là tên một số di tích lịch sử văn hóa. Em hãy điền những thông tin cần thiết vào mỗi 

cột sao cho phù hợp với từng nội dung: 

Lời giải: 
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Tên di tích 
Thể hiện thời đại nào trong lịch sử Việt 

Nam 

Hiện nay thuộc tỉnh, thành nào ở Việt 

Nam 

Đền Hùng Văn Lang Phú Thọ 

Đền Cổ Loa Âu Lạc Hà Nội 

Đền thờ Đinh Bộ 

Lĩnh 
Đại Cồ Việt Ninh Bình 

Thành Thăng Long Đại Việt Hà Nội 

Kinh thành Huế Đại Việt Huế 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

